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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính công bố mới và 20 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
1. Rà soát, cập nhật đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh.
Thời hạn hoàn thành 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT, Chuyên viên XDCB;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vương Quốc Tuấn


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ
1. Danh mục thủ tục hành chính mới
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	1
	1.010707
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện:
Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung: Gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	2
	1.010708
	Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện:
Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung: Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định và xác nhận vào hợp đồng đối tác của đơn vị kinh doanh vận tải) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	3
	1.010709
	Ngừng khai thác tuyến, ngừng
phương tiện hoạt động
trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và
Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện:
Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung: Văn ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	4
	1.010710
	Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện:
Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung: Văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	5
	1.010711
	Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện:
Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả (Nội dung: Cấp lại giấy phép liên vận) và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	1
	1.002046
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	2
	1.001737
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	3
	1.001577
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	4
	1.002268
	Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/2 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	5
	1.002063
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn 
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	6
	1.002861
	Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
 
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	7
	1.002859
	Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	8
	1.002856
	Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	9
	1.002852
	Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

	10
	1.001023
	Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện.
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
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	1.002877
	Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
 
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
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	1.002869
	Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn
hoặc địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	Thời gian thực hiện:
Tại Sở GTVT Bắc Ninh: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được chuyển về Phòng chuyên môn của Sở để kiểm tra thẩm định theo quy định
Thời hạn 1/4 ngày làm việc
Bước 2: Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
Thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm HCC chuyển đến.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trả lại cho tổ chức để hoàn thiện
Bước 3: Lãnh đạo đơn vị ký duyệt kết quả và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn 0,5 ngày làm việc
	Không có
	Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
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	2.001921
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGT đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ. 
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 39/2021/TT- BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

	14
	2.001963
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGT đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 
Không quá 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (không tính thời gian kiểm tra hiện trường) đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 10 ngày làm việc.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, không quá ½ ngày làm việc
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 1,5 ngày làm việc.
Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 7,5 ngày làm việc
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn trong ngày làm việc khi nhận được hồ sơ do bộ phận chuyên môn chuyển đến
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 39/2021/TT- BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
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	2.001915
	Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGT của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 39/2021/TT- BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường sắt
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC 
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện 
	Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	1
	1.005126
	Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Đề nghị triển khai nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 03 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

	2
	1.000294
	Bãi bỏ đường ngang 
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ. 
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

	3
	1.005058
	Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Đề nghị triển khai nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/4 ngày làm việc.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
Thời hạn 1/4 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

	4
	1.005134
	Cấp giấy phép xây dựng công 
trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Đề nghị triển khai nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ giải quyết nhiều hơn 01 ngày) sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ. 
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 03 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 02 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 

	5
	1.005123
	Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Đề nghị triển khai nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/
	- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh
- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh
	*Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó chuyển phòng chuyên môn theo quy định;
Thời hạn 1/4 ngày làm việc.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, Trưởng phòng chuyên môn phân công xử lý hồ sơ trên phần mềm điện tử và giao hồ sơ bản cứng cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
Thời hạn 1/4 ngày làm việc.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ phải xác minh, hoàn thiện, bổ sung, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công để biết;
Thời gian để xác minh, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ không nằm trong thời hạn giải quyết TTHC;
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện không phải xác minh, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung: Phòng Quản lý KCHTGT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký đề xuất trên phần mềm điện tử, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo Sở GTVT xem xét, phê duyệt kết quả thực hiện:
+ Nếu đồng ý thì ký duyệt
+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 6: Chuyên viên Phòng Quản lý KCHTGT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Sở, chuyển văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển Trung tâm hành chính công.
Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sở theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thời hạn 1/2 ngày làm việc.
	Không
	Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.
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    QUY ? T Đ ? NH   V ?  VI ? C CÔNG B ?  DANH M ? C TH ?  T ? C HÀNH CHÍNH CÔNG B ?  M ? I; S ? A Đ ? I, B ?  SUNG   L I NH  V ? C ĐƯ ? NG B ? , ĐƯ ? NG S ? T THU ? C TH ? M QUY ? N GI ? I QUY ? T C ? A S ?  GIAO THÔNG V ? N T ? I  T ? NH B ? C NINH   CH ?  T ? CH  ? Y BAN NHÂN DÂN T ? NH    Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 19/6/2015;    Căn c ?  Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?   và Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương  ngày 22/11/2019;   Căn c ?  các Ngh ?  đ ? nh c ? a Chính ph ? : s ?  63/2010/NĐ - CP ngày 08/6/2010 v ?  ki ? m soát th ?  t ? c hành chính; s ?   92/2017/NĐ - CP ngày 07/8/2017 s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a các Ngh ?  đ ? nh liên quan đ ? n ki ? m  soát th ?  t ? c  hành chính;   Căn c ?  các Thông tư c ? a B ?  trư ? ng, Ch ?  nhi ? m Văn ph òng Chính ph ? :  s ?  02/2017/TT - VPCP ngày 31/10/2017  hư ? ng d ? n v ?  nghi ? p v ?  ki ? m soát th ?  t ? c hành chính; s ?  01/2018/TT - VPCP ngày 23/112018 hư ? ng d ? n thi hành  m ? t s ?  quy đ ? nh c ? a Ngh ?   đ ? nh 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 c ? a Chính ph ?  v ?  th ? c hi ? n cơ ch ?  m ? t c ? a, m ? t  c ? a liên thông trong gi ? i quy ? t th ?  t ? c hành chính;    Theo đ ?  ngh ?  c ? a Giám đ ? c  S ?   Giao thông v ? n t ? i.   QUY ? T Đ ? NH:   Đi ? u 1 . Công b ?  kèm theo Quy ? t đ ? nh này danh m ? c 05 th ?  t ? c  hành ch í nh công b ?  m ? i và 20 danh m ? c th ?  t ? c  hành chính s ? a đ ? i, b ?  sung trong l i nh v ? c đư ? ng b ? , đư ? ng s ? t  thu ? c  th ? m quy ? n gi ? i quy ? t c ? a S ?  Giao thông v ? n  t ? i t ? nh B ? c Ninh .   (Chi ti ? t theo Ph ?  l ? c đính kèm)   Đi ? u 2.  S ?  Giao thông v ? n t ? i có trách nhi ? m:   1. Rà soát, c ? p nh ? t đăng t ? i công khai đ ? y đ ?  n ? i dung  th ?  t ? c hành chính   đư ? c công b ?  t ? i Quy ? t đ ? nh này trên  C ? ng Thông tin D ? ch v ?  công t ? nh,  Trang Thông tin đi ? n t ?  c ? a S ? ; ph ? i h ? p v ? i Trung tâm Hành chính công t ? nh  niêm y ? t công khai  th ?  t ? c hành c hính   t ? i nơi ti ? p nh ? n, gi ? i quy ? t theo quy đ ? nh.   2. Ch ?  trì, ph ? i h ? p v ? i S ?  Thông tin và Truy ? n thông rà soát, c ? p nh ? t quy trình n ? i b ? , quy trình  đi ? n t ?  và hoàn  thi ? n vi ? c tri ? n khai th ? c hi ? n  th ?  t ? c hành chính   trên môi trư ? ng đi ? n t ?  t ? i ph ? n m ? m H ?   th ? ng thông tin m ? t c ? a  c ? a t ? nh.   Th ? i h ? n hoàn thành 05 ngày làm vi ? c k ?  t ?  ngày ban hành Quy ? t đ ? nh.  

